
1. Ngành Cơ khí chế tạo

TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Xếp loại  Lớp

1 53170132 Trịnh Anh Dũng 22/03/93 Bình Định Nam Trung bình 53T.CKCT-2

2. Ngành Công nghệ thực phẩm

TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Xếp loại  Lớp

1 52170705 Trần Thanh Kim Huệ 27/07/91 Đắk Lắk Nữ TB Khá TTP52
2 52170769 Nguyễn Trung Tín 16/04/92 Khánh Hòa Nam TB Khá TTP52
3 53170246 Phan Lê Ngọc Hiệp 21/06/93 Khánh Hoà Nữ TB Khá 53T.CNTP-1
4 53170449 Võ Thị Bích Ly 30/05/93 Bình Định Nữ TB Khá 53T.CNTP-2
5 54170237 Não Xuân Long 01/08/94 Ninh Thuận Nam TB Khá 54T.CNTP
6 54170451 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 12/09/94 Khánh Hoà Nữ TB Khá 54T.CNTP

3. Ngành Kế toán doanh nghiệp

TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Xếp loại  Lớp

1 53170159 Huỳnh Lệ Tường Giang 09/04/93 Bình Định Nữ TB Khá 53T.KTDN-1
2 53170314 Nguyễn Thị Hồng Huệ 30/01/93 Khánh Hoà Nữ TB Khá 53T.KTDN-1
3 53170401 Lương Gia Linh 04/03/93 Khánh Hoà Nữ TB Khá 53T.KTDN-1
4 53170840 Huỳnh Thị Thúy 10/08/92 Khánh Hoà Nữ TB Khá 53T.KTDN-2
5 53170858 Lê Thị Thu 31/07/93 Khánh Hoà Nữ Trung bình 53T.KTDN-4
6 53170313 Lê Thị Thanh Huệ 09/07/93 Khánh Hoà Nữ TB Khá 53T.KTDN-6
7 54170485 Trần Bảo Trân 22/09/94 Khánh Hoà Nữ Trung bình 54T.KT-1
8 53170307 Trần Thị Ngọc Hòa 22/06/92 Khánh Hòa Nữ Khá 54T.KT-2
9 54170282 Võ Thị Công Nguyên 01/01/94 Khánh Hoà Nữ TB Khá 54T.KT-2

10 54170450 Hồ Thị Thu Thủy 17/10/94 Khánh Hòa Nữ Khá 54T.KT-2
11 54170435 Nguyễn Thị Thu Thủy 27/10/94 Khánh Hoà Nữ Khá 54T.KT-3
12 54170476 Nguyễn Thụy Ngọc Trâm 08/04/94 Khánh Hoà Nữ Khá 54T.KT-3

4. Ngành Quản trị mạng máy tính

TT Mã SV Ngày sinh Nơi sinh Giới 
tính Xếp loại  Lớp

1 53170618 Đổ Kim Phúc 28/04/93 Khánh Hoà Nam Trung bình 53T.TH-1
2 53170377 Bùi Kim Lân 19/03/93 Khánh Hoà Nam TB Khá 53T.TH-2
3 54170206 Nguyễn Tuấn Kiệt 10/05/93 Đồng Tháp Nam Khá 54T.MMT
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